
Số hồ sơ 

tiếp nhận 

trực tuyến 

một phần

Tỷ lệ %

Số hồ sơ tiếp 

nhận trực 

tuyến toàn 

trình

Tỷ lệ %

Tổng số hồ 

sơ tiếp nhận 

trực tuyến

Tỷ lệ %

Số hồ sơ tiếp 

nhận đã cập 

nhật lên iGate

Tỷ lệ %

Số hồ sơ trả  

kết quả trực 

tiếp

Tỷ lệ %

Số hồ sơ  

trả kết quả 

qua dịch vụ 

BCCI

Tỷ lệ %

Số hồ sơ trả  

kết quả trực 

tuyến

Tỷ lệ %

Số 

DVCTT 

một phần 

Số 

DVCTT 

một phần 

có phát 

sinh hồ 

sơ

Tỷ lệ %

Số 

DVCTT 

toàn 

trình

Số 

DVCTT 

toàn 

trình có 

phát sinh 

hồ sơ

Tỷ lệ %

Số TTHC 

cung cấp 

dịch vụ 

BCCI có 

phát sinh 

hồ sơ  

Tỷ lệ % Số TTHC    Tỷ lệ %

Số hồ sơ 

TTHC đã 

giải quyết 

sử dụng 

dịch vụ 

thanh toán 

trực tuyến   

Tỷ lệ %

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) 19) (20) (21) (22) (23) (24) (25) (26) (27) (28)          (29)          (30)          (31)          (32)          (33)          (34)              (35)          (36)                   (37)             (38)             (39)              (40)             (41)

Tháng 04/2025 37,156 23,867 40 5,614 15 7,635 21 13,249 35.66 36,003 96.90 29,081 27,732 95 363 1 986 3.56 27,991 179 1,079 198 141,354 389 85 22 690 107 16 1,067 74 7 709 10,952 106 15 568 5

Lũy kế đến ngày 14/01/2025 132,335 83,722 91 14,008 11 34,514 26 48,522 36.67 127,849 96.61 108,076 105,340 97 1,622 2 1,114 1.06 105,822 488 978 384 442,334 370 217 59 608 154 25 986 223 23 675 38,753 160 24 560 1

Tháng 04/2025
82 0 0 30 36,585 52 63,415 82 100 82 100 118 77 65,254 9 7,627 32 27,119 118 0 118 13 11,017 57 5 8,772 61 8 13,115 86 7 8,14 11 24 4 36,364 24 100

Lũy kế đến ngày 14/01/2025
368 0 0 158 42,935 210 57,065 368 100 368 100 351 237 67,521 19 5,413 95 27,066 351 0 118 19 16,102 57 6 10,526 61 13 21,311 86 8 9,302 11 81 4 36,364 81 100

Tháng 04/2025
1,117 0 1 31 2,775 1,085 97,135 1,116 99,91 12 1,074 1,073 783 72,973 163 15,191 127 11,836 13 25 92 18 19,565 34 0 0 58 18 31,034 107 18 16,822 35 333 35 100 333 100

Lũy kế đến ngày 14/01/2025
4,391 0 11 83 1,89 4,297 97,859 4,380 99,749 47 1,07 4,414 3,546 80,335 721 16,334 147 3,33 20 98 92 18 19,565 34 0 0 58 18 31,034 107 85 79,439 35 1,364 35 100 1.364 100

Tháng 04/2025
559 0 0 35 6,261 524 93,739 559 100 559 100 541 23 4,251 10 1,848 508 93,9 541 0 133 18 13,534 48 7 14,583 85 11 12,941 133 8 6,015 133 12 8 6,015 3 25

Lũy kế đến ngày 14/01/2025
1,683 0 0 91 5,407 1,592 94,593 1,683 100 1,683 100 1,643 390 23,737 12 0,73 1.241 75,533 1,643 0 133 29 21,805 48 14 29,167 85 15 17,647 133 11 8,271 133 47 15 11,278 21 44,681

Tháng 04/2025
157 0 0 5 3,185 152 96,815 157 100 157 100 139 116 83,453 6 4,317 17 12,23 139 139 123 18 14,634 42 2 4,762 81 16 19,753 123 3 2,439 123 63 5 4,065 63 100

Lũy kế đến ngày 14/01/2025
278 2 0 28 10,072 248 89,209 276 99,281 278 100 343 320 93,294 6 1,749 17 4,956 343 343 123 8 6,504 42 5 11,905 81 22 27,16 123 3 2,439 123 71 19 15,447 71 100

Tháng 04/2025
64 0 0 6 9,375 58 90,625 64 100 64 100 63 16 25,397 12 19,048 35 55,556 63 0 140 11 7,857 30 3 10 110 8 7,273 140 3 2,143 140 11 5 3,571 9 81,818

Lũy kế đến ngày 14/01/2025
190 0 0 24 12,632 166 87,368 190 100 190 100 179 53 29,609 33 18,436 93 51,955 179 0 140 15 10,714 30 5 16,667 110 10 9,091 140 5 3,571 140 33 7 5 31 93,939

Tháng 04/2025
660 0 0 584 88,485 76 11,515 660 100 660 100 456 369 80,921 49 10,746 38 8,333 456 0 60 30 50 29 21 72,414 31 9 29,032 101 18 17,822 101 244 14 13,861 129 52,869

Lũy kế đến ngày 14/01/2025
1,745 0 0 1,517 86,934 228 13,066 1,745 100 1,745 100 1,419 1,098 77,378 142 10,007 179 12,615 1,421 0 60 140 233,333 29 84 289,655 31 29 93,548 101 69 68,317 101 755 14 13,861 334 44,238

Tháng 04/2025
89 4 0 0 0 85 95,506 85 95,506 89 100 96 37 38,542 53 55,208 6 6,25 96 0 82 7 8,537 4 1 25 78 6 7,692 82 3 3,659 1 0 0 0 0 0

Lũy kế đến ngày 14/01/2025
336 4 0 30 8,929 302 89,881 332 98,81 336 100 328 152 46,341 146 44,512 30 9,146 328 0 82 9 10,976 4 1 25 78 8 10,256 82 12 14,634 1 0 0 0 0 0

Tháng 04/2025

10 0 0 0 0 10 100 10 100 10 100 6 4 66,667 0 0 2 33,333 8 0 0 4 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Lũy kế đến ngày 14/01/2025

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Tháng 04/2025

30 8 0 9 30 13 43,333 22 73,333 30 100 24 22 91,667 0 0 2 8,333 24 2 101 7 6,931 19 4 21,053 82 8 9,756 81 0 0 34 19 10 29,412 3 15,789

Lũy kế đến ngày 14/01/2025

15,351 146 0 21 0,137 15,184 98,912 15,205 99,049 15,351 100 2,356 1,004 42,615 318 13,497 1.034 43,888 2,356 3.032 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Tháng 04/2025

34,328 23,846 0 4,908 14,297 5,574 16,237 10,482 30,535 34,328 100 26,523 26,255 98,99 50 0,189 218 0,822 26,523 0 148 66 44,595 97 39 40,206 51 16 31,373 148 11 7,432 102 10,244 20 19,608 2.122 20,715

Lũy kế đến ngày 14/01/2025

107,808 83,507 0 12,034 11,162 12,267 11,379 24,301 22,541 107,808 100 99,143 98,420 99,271 184 0,186 539 0,544 99,143 0 148 132 89,189 97 95 97,938 51 32 62,745 148 25 16,892 102 36,400 56 54,902 7.314 20,093

Tháng 04/2025

9 0 0 3 33,333 6 66,667 9 100 9 100 8 5 62,5 0 0 3 37,5 8 0 41 6 14,634 7 3 42,857 34 3 8,824 62 2 3,226 17 0 3 17,647 1 33,333

Lũy kế đến ngày 14/01/2025

35 1 0 14 40 20 57,143 34 97,143 35 100 31 15 48,387 4 12,903 12 38,71 31 0 41 14 34,146 7 7 100 34 7 20,588 62 3 4,839 17 0 8 47,059 12 70,588

Tháng 04/2025

48 9 39 0 0 0 0 0 0 0 0 38 27 71,053 11 28,947 0 0 0 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 1 25 0 0 0 0 0 0

Lũy kế đến ngày 14/01/2025

142 62 80 0 0 0 0 0 0 0 0 135 98 72,593 37 27,407 0 0 0 37 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 2 50 0 0 0 0 0 0

Tháng 04/2025

3 0 0 3 100 0 0 3 100 3 100 2 2 100 0 0 0 0 2 2 41 0 0 22 0 0 19 0 0 0 0 0 12 2 2 16,667 1 50

Lũy kế đến ngày 14/01/2025

8 0 0 8 100 0 0 8 100 8 100 7 7 100 0 0 0 0 7 7 41 0 0 22 0 0 19 0 0 0 0 0 12 2 2 16,667 1 50

Số liệu trong tháng 4/2025 154,559 23,741 650 24,047 16 106,121 69 130,168 84.22 0 0.00 142,117 31,638 22 15,048 11 95,431 301.63 0 90,709 449 189 135,491 95 30 32 354 172 49 55 43 78 139 95,682 101 73 81,424 85

Lũy kế tính đến ngày 

14/4/2025
593,532 92,182 1,087 89,962 15 410,301 69 500,263 84.29 0 0.00 568,630 112,528 20 87,914 15 368,188 327.20 0 276,069 449 189 135,491 95 30 32 354 177 50 33 31 94 139 292,212 101 73 271,784 93

Tháng 04/2025

29,859 343 105 0 0 29,411 98,5 29,411 98,5 0 0 28,738 0 0 128 0,445 28,610 99,555 0 28,738 133 125 93,985 0 0 0 133 125 93,985 5 3 60 62 28,362 55 88,71 27,369 96,499

Lũy kế đến ngày 14/01/2025

96,331 565 250 0 0 95,516 99,154 95,516 99,154 0 0 95,233 0 0 495 0,52 94,738 99,48 0 95,233 133 125 93,985 0 0 0 133 125 93,985 5 3 60 62 89,907 55 88,71 85,814 95,448

Tháng 04/2025

20,642 20,128 514 0 0 0 0 0 0 0 0 19,761 10,914 55,23 8,847 44,77 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22 12 54,545 0 0 0 0 0 0

Lũy kế đến ngày 14/01/2025

79,411 77,347 2.064 0 0 0 0 0 0 0 0 78,968 37,543 47,542 41,425 52,458 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Tháng 04/2025

53,278 2,570 0 0 0 50,708 95,176 50,708 95,176 0 0 53,278 2,570 4,824 0 0 50,708 95,176 0 50,708 11 11 100 0 0 0 11 11 100 0 0 0 11 53,278 11 100 50,708 95,176

Lũy kế đến ngày 14/01/2025

170,770 7,851 0 0 0 162,919 95,403 162,919 95,403 0 0 170,770 7,851 4,597 0 0 162,919 95,403 0 162,191 11 11 100 0 0 0 11 11 100 0 0 0 11 170,770 11 100 162,919 95,403

Tháng 04/2025

7 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 7 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 5 100 0 0 0 0 0 0

Lũy kế đến ngày 14/01/2025

23 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23 23 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 5 100 0 0 0 0 0 0

Tháng 04/2025

49,959 693 31 24,047 48,133 25,188 50,417 49,235 98,551 0 0 39.519 18,147 45,92 6,073 15,367 15,299 38,713 0 11,263 128 53 41,406 62 30 48,387 66 23 34,848 23 23 100 66 14,042 35 53,03 3,347 23,836

Lũy kế đến ngày 14/01/2025

246,429 6,396 835 89,962 36,506 149,236 60,559 239.198 97,066 0 0 221,006 67,111 30,366 45,994 20,811 107,901 48,823 0 18,645 128 53 41,406 62 30 48,387 66 23 34,848 23 23 100 66 31,535 35 53,03 23,051 73,097

Tháng 04/2025

814 0 0 0 0 814 100 814 100 0 0 814 0 0 0 0 814 100 0 0 177 0 0 33 0 0 144 13 9,028 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Lũy kế đến ngày 14/01/2025

2,630 0 0 0 0 2,630 100 2,630 100 0 0 2.630 0 0 0 0 2,630 100 0 0 177 0 0 33 0 0 144 18 12,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Cục Hải quan6

5 Công an tỉnh

Biểu 4

KẾT QUẢ SỬ DỤNG DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN, DỊCH VỤ BƯU CHÍNH CÔNG ÍCH (BCCI) VÀ HỆ THỐNG THÔNG TIN GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TỈNH  (iGate) TRONG GIẢI QUYẾT TTHC CỦA CÁC CƠ QUAN, ĐƠN VỊ CẤP TỈNH

Tháng 4/2025 

(Kèm theo Báo cáo số:           /BC-VPUBND ngày         /5/2025  của Văn phòng UBND tỉnh Đắk Lắk)

9 Sở Tư pháp

10 Sở Nông nghiệp và Môi trường

3 Kho bạc Nhà nước  

4 Cục thi hành án dân sự tỉnh

1 Cục thuế tỉnh

2  Bảo hiểm xã hội tỉnh

I

CƠ QUAN, ĐƠN VỊ NGÀNH DỌCII

5 Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

6 Sở Y tế

7 Sở Giáo dục và Đào tạo

8 Sở Dân tộc Tôn Giáo 

Sở Khoa học và Công nghệ11

13 Ban Quản lý các Khu công nghiệp

12 Thanh tra tỉnh

TTHC cung cấp dịch vụ BCCI

Toàn trình

Số kết quả 

giải quyết 

TTHC đã 

câp nhật 

lên iGate

Dịch vụ công trực tuyến (DVCTT) 

Tổng số 

DVCTT 

của cơ 

quan, 

đơn vị

Số TTHC 

cung cấp 

dịch vụ 

BCCI  

TTHC cung cấp dịch 

vụ BCCI có phát sinh 

hồ sơ 

Trả kết quả giải quyết TTHC 

Số hồ sơ TTHC 

phát sinh của 

các TTHC 

cung cấp  dịch 

vụ thanh toán 

trực tuyến 

(bao gồm trực 

tiếp, trực 

tuyến, BCCI)  

Toàn trình
Trực tuyến (một phần 

và toàn trình)

Trả trực tiếp tại Bộ phận 

Một cửa 
Trả qua dịch vụ BCCI

Trả trực tuyến (qua 

iGate, thư điện tử...)

Tổng số hồ 

sơ trả kết 

quả giải 

quyết TTHC

Một phần

Số TTHC 

cung cấp 

dịch vụ 

thanh 

toán trực 

tuyến  

Số DVCTT 

có phát 

sinh hồ sơ 

Tỷ lệ 

DVCTT có 

phát sinh 

hồ sơ 

Số hồ sơ TTHC 

sử dụng ký số 

trong giải quyết

Số hồ sơ 

tiếp nhận 

trực tiếp

Số hồ sơ tiếp 

nhận qua 

dịch vụ BCCI

Thanh toán trực tuyến

Thực hiện thanh toán 

trực tuyến

4

2 Sở Tài chính

Sở Xây dựng

Kỳ báo cáo/Luỹ kế

1 Sở Nội vụ

Số TTHC cung cấp dịch 

vụ thanh toán trực tuyến 

có phát sinh hồ sơ  

3 Sở Công Thương

STT
Tên cơ quan, 

đơn vị

Một phần

Tiếp nhận hồ sơ TTHC

Cập nhật lên iGate

Tiếp nhận trực tuyến

Tổng số hồ 

sơ tiếp nhận 

trong tháng

CÁC SỞ, BAN, NGÀNH


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2025-05-12T15:11:54+0700
	Tỉnh Đắk Lắk
	Kèm theo văn bản số 65/BC-VPUBND của Văn phòng Ủy ban nhân dân




